


HỌ VÀ TÊN: ............................................
BÀI THU HOẠCH:
QUAN SÁT NGUYÊN SINH VẬT.
Hoạt động 2: Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
Yêu cầu 1: Dựa vào kết quả quan sát được dưới trong đoạn viddeo kết hợp quan sát hình 31.2 hoàn thành nội dung theo mãu. 
	TÊN ĐẠI DIỆN
	HÌNH 

DẠNG
	KÍCH THƯỚC
	CẤU TẠO
	CƠ QUAN 

DI CHUYỂN
	CÁCH

 DI CHUYỂN

	Trùng Roi
	
	
	
	
	

	Trùng giày
	
	
	
	
	


Yêu cầu 2: 

1. Vẽ hình trùng roi và trùng giày em quan sát được.

2. Những đặc điểm nào giúp em phân biệt được trùng roi và trùng giày?

3. Trùng roi và trùng giày di chuyển bằng bộ phận nào trên cơ thể
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	TÊN ĐẠI DIỆN
	HÌNH 

DẠNG
	KÍCH THƯỚC
	CẤU TẠO
	CƠ QUAN 

DI CHUYỂN
	CÁCH

 DI CHUYỂN

	Trùng Roi
	Cơ thể hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù
	Động vật đơn bào cỡ nhỏ (≈ 0,05mm).
	Cấu tạo gồm nhân và chất nguyên sinh chứa các hạt diệp lục như thực vật, các hạt dự trữ, điểm mắt và không bào co bóp
	Roi bơi
	Có một roi dài xoáy vào nước giúp cơ thể vừa tiến vừa xoay

	Trùng giày
	Có hình giống đế giày
	Động vật đơn bào.
(≈ 0,05 đến 0,3 mm).

	Cơ thể có hình khối, không đối xứng. Đã có sự phânn hóa thành các bộ phận như nhân lớn, nhân nhỏ, không bào co bóp.
	Lôg bơi
	 Vừa tiến vừa xoay nhờ lông bơi bao quanh cơ thể rung động theo kiểu làn sóng và mọc theo vòng xoắn quanh cơ thể.


Yêu cầu 2:  Trả lời:

1. Học sinh tự vẽ hình.

2. Đặc điểm giúp phân biệt trùng roi và trùng giày là:

· Trùng roi có các hạt diệp lục, trùng giày không có

· Trùng roi có điểm mắt, trùng giày không có

· Trùng roi có roi, trùng giày không có

· Trùng giày có lông bơi, trùng roi không có

3. Trùng roi di chuyển bằng cách dùng roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển. Trùng giày di chuyển vừa tiến vừa xoay nhờ các lông bơi rung động theo kiểu lần sóng và mọc theo vòng xoắn quanh cơ thể
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